
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

 
 Số:  
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Gia Nghĩa, ngày  

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách hỗ trợ ngƣời lao động không có giao kết  

hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Nghị quyết số 42/NQ-CP 

 ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  

ngày 24/4/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ  

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Nông. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19;  

Căn cứ kết quả thẩm định danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động bị mất việc làm và lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, UBND thành phố Gia 

Nghĩa kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh sách và hỗ trợ cho người lao 

động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đợt VI, cụ thể như sau: 

1. Số lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đề nghị hỗ 

trợ: 54 người. Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu 

đồng).  

2. Số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ: 8 người. 

Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 28.800.000 đồng (Hai mươi tám triệu tám trăm ngàn 

đồng).  

(Có biểu tổng hợp và danh sách chi tiết kèm theo) 

Kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, phê duyệt hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND thành phố; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lƣu 
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Bằng chữ:  

- Số người: Sáu mươi hai người; 

- Số tiền: Tám mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng./. 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU TỔNG HỢP NGƢỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM  

VÀ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP 

CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA - ĐỢT VI 

   

 

   
 

  

 Đơn vị tính: Ngàn đồng 

 

STT ĐƠN VỊ 
TỔNG SỐ 

NGƢỜI 

MỨC HỖ TRỢ NGÀN 

ĐỒNG/NGƢỜI/THÁNG  

 

SỐ TIỀN HỖ 

TRỢ 
GHI CHÚ 

 
I 

Lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động 
54 1.000 54.000 

  
II 

Lao động tạm hoãn thực hiện 

hợp đồng  
8 1.800 28.800 

  
 

TỔNG CỘNG I: 62  82.800 
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DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG NGƢỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH COVID-19 

        

STT HỌ VÀ TÊN SỐ CMND 
ĐỊA 

 CHỈ 

CÔNG VIỆC  

CỤ THỂ 
NƠI LÀM VIỆC 

SỐ TIỀN ĐỀ 

NGHỊ HỖ TRỢ 

(ĐỒNG/NGƢỜI

/THÁNG)  

GHI  

CHÚ 

1 Gếch Thị Phượng 250310990 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán Tây Nguyên, tổ 

dân phố 1, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

2 Nguyễn Văn Sanh 245073399 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán Tây Nguyên, tổ 

dân phố 1, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

3 Dương Thị Muội 245395837 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán Tây Nguyên, tổ 

dân phố 1, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

4 Hồ Thị Phượng 191731949 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán Tây Nguyên, tổ 

dân phố 1, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

5 Nguyễn Thị Quýt 245023511 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán bún Hải Đăng, 

tổ dân phố 1, phường 

Nghĩa Tân 

1.000.000   

6 Nguyễn Đăng Lộc 245023512 

Tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán bún Hải Đăng, 

tổ dân phố 1, phường 

Nghĩa Tân 

1.000.000   
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7 Hà Thị Phương Mai 245038219 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán café - 

nước giải khát 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Thành 
1.000.000   

8 Võ Đoàn Thủy Dâng 245443805 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán cơm Thanh 

Dâng, tổ dân phố 2 

phường Nghĩa Thành 

1.000.000   

9 Trần Thị Nga 250921462 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán cơm Thanh 

Dâng, tổ dân phố 2 

phường Nghĩa Thành 

1.000.000   

10 Nguyễn Văn Trọng 194598558 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán cơm Thanh 

Dâng, tổ dân phố 2 

phường Nghĩa Thành 

1.000.000   

11 Đoàn Thị Bích Hợp 220790545 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán cơm Thanh 

Dâng, tổ dân phố 2 

phường Nghĩa Thành 

1.000.000   

12 Võ Đoàn Thủy Tiên 221470309 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán cơm Thanh 

Dâng, tổ dân phố 2 

phường Nghĩa Thành 

1.000.000   

13 Nguyễn Thị Như 194608286 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán cơm Thanh 

Dâng, tổ dân phố 2 

phường Nghĩa Thành 

1.000.000   

14 Nguyễn Thị Lộc 250594342 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán phở Tâm, tổ 

dân phố 2, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

15 Đoàn Thị Quế Chi 245337853 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán café - 

nước giải khát 

Quán café Nguyên 

Chất, tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Đức 

1.000.000   
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16 Trần Thị Hạ 001163006614 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Thu mua phế 

liệu 
Khu vực Gia Nghĩa 1.000.000   

17 Đàm Thị Thu Huyền 245194782 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng ăn 

vặt 

Chợ Tỉnh đội, tổ dân 

phố 3, phường Nghĩa 

Đức 

1.000.000   

18 Hoàng Thị Nhung 163020855 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán café - 

nước giải khát 

Quán café Nguyên 

Chất, tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Đức 

1.000.000   

19 Nguyễn Thị Xuyên 245299854 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Lẫu mắm Đồng Quê, 

tổ dân phố 1, phường 

Nghĩa Đức 

1.000.000   

20 Đặng Thị Hồng 245002955 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán Tây Nguyên, tổ 

dân phố 1, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

21 Ngô Đức Thái 245214661 

Tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán café - 

nước giải khát 

Quán Blue, tổ dân 

phố 1, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

22 Lý Thị Hồng Nhung 245477910 

Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán quán ăn 

sáng 

Quán Tiến, tổ dân 

phố 4, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

23 Nguyễn Thị Phổ  245143390 

Tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng 

rong (xôi, 

bánh) 

Chợ Gia Nghĩa 1.000.000   

24 Lê Thị Nga 038171005518 

Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng ăn 

Quán bánh cuốn nóng 

36, tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Thành 

1.000.000   



6 

 

25 Nguyễn Thị Ngoan 245467238 

Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán café - 

nước giải khát 

Quán cóc đường Tôn 

Đức Thắng, tổ dân 

phố 5, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

26 Trần Anh Tuấn 245028708 

Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán café - 

nước giải khát 

Quán cà phê Dallas, 

tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

27 Trần Hồng Thang 380931015 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa 

Thành 

Thu mua phế 

liệu 
Khu vực Gia Nghĩa 1.000.000   

28 Trần Thị Trinh 212870210 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng 

rong (đồ ăn 

vặt) 

Trước trường TH Lê 

Hồng Phong, tổ dân 

phố 6, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

29 Phan Thị Đương 245007466 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán vé số Khu vực Gia Nghĩa 1.000.000   

30 Hoàng Mậu Luật 245248836 

Tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán vé số Khu vực Gia Nghĩa 1.000.000   

31 Trần Thị Duyên 038168006092 

Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa 

Thành 

Thu mua phế 

liệu 
Khu vực Gia Nghĩa 1.000.000   

32 Nguyễn Thị Anh 245276055 

Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán café - 

nước giải khát 

 Quán café Ken, tổ 

dân phố 1, phường 

Nghĩa Trung 

1.000.000   

33 Đỗ Văn Phương 245116143 

Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa 

Thành 

Chạy xe ba 

gác, bốc vác 
Khu vực Gia Nghĩa 1.000.000   
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34 Mai Thị Nhị 212133245 

Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng 

rong (đồ ăn 

vặt) 

Trước trường THCS 

Trần Phú, tổ dân phố 

8, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

35 Đỗ Thị Lý 245159876 

Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng 

rong (đồ ăn 

vặt) 

Trước trường THCS 

Trần Phú, tổ dân phố 

8, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

36 Phạm Thị Thuyền 245179909 

Tổ dân phố 7, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng 

rong (đồ ăn 

vặt) 

Trước trường THCS 

Trần Phú, tổ dân phố 

8, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

37 Lê Thị Hoa 245247194 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán bún 72, tổ dân 

phố 8, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

38 Nguyễn Quốc Thanh 240470723 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng 

rong (gia 

dụng) 

Khu vực Gia Nghĩa 1.000.000   

39 Nguyễn Thị Thơm 230927119 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán quán ăn 

sáng 

Quán Cô Thơm, tổ 

dân phố 2, phường 

Nghĩa Phú 

1.000.000   

40 Nguyễn Đình Oanh 245460009 

Tổ dân phố 8, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán Cô Thơm Tổ 

dân phố 2 

 p. Nghĩa Phú 

1.000.000   

41 Hứa Thị Ngọc 245327879 

Tổ dân phố 9, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng ăn 

Quán bánh cuốn nóng 

36, Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Thành 

1.000.000   

42 Phạm Thị Nguyệt 245100504 
Tổ dân phố 9, 

phường Nghĩa 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán ăn sáng Cô 

Hương, tổ dân phố 2, 
1.000.000   
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Thành phường Nghĩa Phú 

43 Đỗ Thị Thúy Hiền 245000907 

Tổ dân phố 9, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán café - 

nước giải khát 

Quán C1, tổ dân phố 

4, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

44 Nguyễn Đỗ Khanh 245453939 

Tổ dân phố 9, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán phở Nam Định, 

tổ dân phố 9, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

45 Đoàn Thị Liên 245254369 

Tổ dân phố 9, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Quán phở Nam Định, 

tổ dân phố 9, phường 

Nghĩa Thành 

1.000.000   

46 Lê Thị Kiều Oanh 245298643 

Tổ dân phố 9, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ nhà 

hàng khách 

sạn 

Khách sạn Sài Gòn - 

Đăk Nông, tổ dân 

phố 7, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

47 Hồ Thị Bảo Yến 197193012 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ nhà 

hàng khách 

sạn 

Nhà nghỉ Mai 

Phương, tổ dân phố 

2, phường Nghĩa Tân 

1.000.000   

48 Đỗ Bá Luyến 245228676 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán café - 

nước giải khát 

Quán cóc 115 Hai Bà 

Trưng, tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa Thành 

1.000.000   

49 Cao Văn Thiện 245230468 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bốc vác 

Vật liệu xây dựng 

Đức Thành, xã Nhân 

Cơ, huyện Đắk Rlấp 

1.000.000   

50 Trịnh Thị Hồng 245179931 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Heo mẹt Hùng 

Vương, tổ dân phố 

10, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   
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51 Lý Hoàng Khánh Ly 095137414 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 

Phục vụ quán 

ăn, nhà hàng 

Heo mẹt Hùng 

Vương, tổ dân phố 

10, phường Nghĩa 

Thành 

1.000.000   

52 Nguyễn Ngọc Phái 245208863 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bốc vác 

Công ty Tùng Lâm, 

tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Phú 

1.000.000   

53 Nguyễn Văn Hiển 245458429 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng 

rong (kính, 

bóp...) 

Khu vực Gia Nghĩa 1.000.000   

54 Nguyễn Thị Luyến 
 

Tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa 

Thành 

Bán hàng 

rong (kính, 

bóp...) 

Khu vực Gia Nghĩa 1.000.000   

Tổng cộng: 54 ngƣời 54.000.000   
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DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

 
  

 
       

 
  

 
    

Đơn vị tính: Ngàn đồng 

STT 
Họ và tên ngƣời lao 

động 

Phòng, ban 

phân xƣởng 

làm việc 

Loại hợp 

đồng lao động 

Thời điểm 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ Bảo 

hiểm 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn, 

nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ 

nghỉ 

không 

lƣơng 

Số tiền 

hỗ trợ 

(1.800 /1 

tháng) 

Hỗ trợ 1 

tháng/1 

ngƣời 

TK của 

ngƣời lao 

động nhận 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

I 
Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và Dịch vụ Sơn Mã 

Địa chỉ: Số 4, đƣờng 3/2, phƣờng Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa 

MSDN: 6400019729       

1 Trần Thị Bích Hạnh Kế toán Có thời hạn 01/01/2020 6712001810 
Từ 01/4/2020 

đến 31/5/2020' 
2 tháng' 3.600 

Không có 

Tài khoản  
  

2 Sử Thị Ngọc Bích Nhân viên Có thời hạn 01/01/2020 6716001308 
Từ 01/4/2020 

đến 31/5/2020' 
2 tháng' 3.600 

Không có 

Tài khoản  
  

3 Nguyễn Thanh Hoa Nhân viên  Có thời hạn 01/01/2020 6716001309 
Từ 01/4/2020 

đến 31/5/2020' 
2 tháng' 3.600 

Không có 

Tài khoản  
  

4 Tô Thế Thành Nhân viên Có thời hạn 01/01/2020 6716001312 
Từ 01/4/2020 

đến 31/5/2020' 
2 tháng' 3.600 

Không có 

Tài khoản  
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5 Nguyễn Thị Mê Ry Nhân viên Có thời hạn 01/01/2020 6716001313 
Từ 01/4/2020 

đến 31/5/2020' 
2 tháng' 3.600 

Không có 

Tài khoản  
  

6 Võ Thị Mình Nhân viên Có thời hạn 01/01/2020 6716001314 
Từ 01/4/2020 

đến 31/5/2020' 
2 tháng' 3.600 

Không có 

Tài khoản  
  

7 Nguyễn Đức Trọng Nhân viên Có thời hạn 01/01/2020 6716003618 
Từ 01/4/2020 

đến 31/5/2020' 
2 tháng' 3.600 

Không có 

Tài khoản  
  

8 Nguyễn Tòng Anh Nhân viên Có thời hạn 01/01/2020 6716006059 
Từ 01/4/2020 

đến 31/5/2020' 
2 tháng' 3.600 

Không có 

Tài khoản  
  

  TỔNG CỘNG:  08 ngƣời 28.800     
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